
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành, nghề: Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hoà không khí 

Mã ngành, nghề: 6510312 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng; 

Hình thức đào tạo: Chính quy; 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; 

Thời gian đào tạo: 3 năm. 

1. Mục tiêu đào tạo: 

1.1. Mục tiêu chung: 

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp có trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người 

học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Công 

nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí để thực hiện các nhiệm vụ gia công, chế tạo 

các thiết bị cơ khí; lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng và vận hành đối với: Hệ thống cấp thoát 

nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi cho nhà máy và 

trong các công trình dân dụng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh 

lao động, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

* Kiến thức:   

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và tin 

học, ngoại ngữ… 

+ Trình bày được những nội dung cơ bản về tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh 

công nghiệp, phòng chống cháy nổ trong thực hiện các công việc của ngành, nghề; 

+ Trình bày được phương pháp, quy trình thực hiện xanh hóa trong thực hiện các 

công việc của nghề; 

 

+ Trình bày được phương pháp sử dụng các dụng cụ, thiết bị dùng trong lắp đặt, 

kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí của tòa nhà. 

+ Trình bày được các phương pháp gia công, tạo hình các chi tiết bằng tay, hoặc 

bằng máy; lắp ghép các chi tiết, cụm chi tiết bằng các phương pháp ghép ren, hàn, đinh 

tán, gò giáp mí … 



+ Mô tả được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp thi công lắp đặt, 

kiểm tra đối với: hệ thông cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không 

khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng. 

+ Mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận, chi tiết thuộc hệ 

thông cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi 

bằng nước nóng. 

+ Phân tích được một số nguyên nhân hư hỏng, cách kiểm tra, sửa chữa những 

hư hỏng thông thường của hệ thông cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều 

hòa không khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng; 

+ Trình bày được công dụng, phân loại, phương pháp bảo quản, sử dụng các loại 

nguyên vật liệu dùng trong hệ thông cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều 

hòa không khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng. 

+ Trình bày được các phương pháp vận hành và bảo trì hệ thông cấp thoát nước, 

hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí. 

+ Trình bày được các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động. 

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng 

và tài nguyên hiệu quả 

* Kỹ năng:  

+ Ứng dụng được công nghệ thông tin vào thực tế nghề nghiệp. 

+ Đạt trình độ năng lực Tiếng Anh bậc 2/6 theo quy định của Thông tư số  

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

+ Lựa chọn, sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị chính trong nghề; 

+ Giám sát và tổ chức thực hiện được công tác an toàn trong lĩnh vực của ngành, 

nghề; 

 

+ Kỹ năng nhận thức, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những 

công việc hoặc vấn đề phức tạp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm 

việc thay đổi. 

+ Đọc được bản vẽ thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió, 

hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng. 



+ Sử dụng được các thiết bị cầm tay, máy gia công cơ khí thực hiện chế tạo các 

bộ phận, thiết bị phục vụ lắp đặt, sửa chữa hệ thông cấp thoát nước, hệ thống thông gió, 

hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng. 

+ Lập được phương án lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ 

thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng. 

+ Thực hiện lắp đặt hệ thông cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều 

hòa không khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng. 

+ Thực hiện được công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, sửa 

chữa những hư hỏng thông thường hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống 

điều hòa không khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

+ Quản lý, tổ chức vận hành, hướng dẫn vận hành đối với hệ thống cấp thoát 

nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí hệ thống sưởi bằng nước nóng. 

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh lao động, xử lý được 

các tình huống sơ cứu người bị nạn trong quá trình chế tạo, lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống 

cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi bằng 

nước nóng trong vận hành, bảo trì nhà máy hoặc tòa nhà. 

+ Đánh giá được tác động môi trường của môi chất lạnh và các yếu tố ảnh hưởng 

đến môi trường khi thực hiện các công việc của nghề Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều 

hòa không khí; 

+ Phân loại được rác thải trong công nghiệp; 

+ Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

+ Kết nối và vận hành hệ thống điều khiển biến tần - động cơ, biến tần -PLC 

* Năng lực tự chủ và trách nghiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; 

+ Hướng dẫn giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu 

trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm; 

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của 

các thành viên trong nhóm; 

+ Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả 

thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, 

đơn vị; 

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; 

+ Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề 

nghiệp. 



1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:  

- Sau khi tốt nghiệp người học làm được các công việc sau: Gia công các chi tiết, 

cụm chi tiết cơ khí dùng cho hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều 

hòa không khí, hệ thống sưởi và các thiết bị liên quan; thực hiện lắp đặt, bảo trì các hệ 

thông cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí; hệ thống sưởi 

bằng nước nóng; thực hiện vận hành, bảo trì nhà máy hoặc tòa nhà. 

- Có khả năng tự tạo việc làm. 

- Tiếp tục học lên trình độ cao hơn. 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học, mô đun: 33 

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 101 tín chỉ  

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 485giờ  

- Khối lượng các môn học, môđun chuyên môn: 2390 giờ  

- Khối lượng lý thuyết 867 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm 1843 giờ;  

- Khối lượng kiểm tra 161 giờ 

3. Nội dung chương trình: 

Mã  

MH/M

Đ/HP 

Tên  mô đun, môn học  
Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ 

thí nghiệm/ 

bài tập/ 

thảo luận 

Kiểm 

tra 

I Các môn chung 24 485 175 275 35 

MH 01 Chính trị 5 75 41 29 5 

MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2 

MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 15 40 5 

MH 04 
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 
2 75 15 55 5 

MH 05 Tin học 2 75 25 44 6 



Mã  

MH/M

Đ/HP 

Tên  mô đun, môn học  
Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ 

thí nghiệm/ 

bài tập/ 

thảo luận 

Kiểm 

tra 

MH 06 Tiếng Anh   8 120 41 71 8 

MH 07 
Kỹ năng mềm và khởi sự 

doanh nghiệp 
3 50 20 26 4 

II 
Các môn học, mô đun 

chuyên môn  
77 2390 692 1568 126 

MH 08 An toàn lao động 3 45 41 0 4 

MH 09 Vật liệu 2 30 27 0 3 

MH 10 Vẽ kỹ thuật 3 45 13 29 3 

MĐ 11 Kỹ thuật điện 2 60 35 20 5 

MĐ 12 Đo lường 1 30 10 18 2 

MĐ 13 Kỹ thuật hàn 1 30 8 20 2 

MĐ 14 Điện tử cơ bản 2 60 20 36 4 

MĐ 15 
Gia công chi tiết bằng dụng cụ 

cầm tay và máy 
4 120 44 68 8 

MĐ 16 Máy điện 2 60 24 31 5 

MĐ 17 Kỹ thuật lạnh cơ bản 3 90 34 48 8 

MĐ 18 Trang bị điện  3 90 26 58 6 

MĐ 19 PLC cơ bản 2 60 20 34 6 

MĐ 20 Hệ thống máy lạnh dân dụng 4 120 41 71 8 

MĐ 21 Hệ thống ĐHKK cục bộ  3 90 24 60 6 



Mã  

MH/M

Đ/HP 

Tên  mô đun, môn học  
Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/ 

thí nghiệm/ 

bài tập/ 

thảo luận 

Kiểm 

tra 

MĐ 22 
Hệ thống máy lạnh công 

nghiệp  
3 90 20 66 4 

MĐ 23 
Hệ thống điều hòa không khí 

trung tâm   
2 60 19 37 4 

MĐ 24 Tiếng Anh chuyên ngành 2 60 19 37 4 

MĐ 25 
Lắp đặt hệ thống cấp thoát 

nước 
3 90 36 48 6 

MĐ 26 Cung cấp điện 2 60 20 36 4 

MĐ 27 
Lập kế hoạch lắp đặt hệ thống 

ống gió và  ĐHKK  
2 60 24 32 4 

MĐ 28 Năng lượng tái tạo 2 60 18 36 4 

MĐ 29 Vi điều khiển 2 60 18 36 4 

MĐ 30 
Tính toán và lựa chọn hệ thống 

làm lạnh 
2 60 17 39 4 

MĐ 31 
Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 

điều hoà trên xe ô tô 
2 60 16 40 4 

MĐ 32 Thực tập doanh nghiệp 8 320 8 308 4 

MĐ 33 Thực tập tốt nghiệp 12 480 110 360 10 

  Tổng cộng 101 2875 867 1843 161 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình: 

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp 

với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện. 

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 



Cần căn cứ vào kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ 

chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo, xác định nội dung và thời gian cho 

các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định. 

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun: 

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ 

thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo. 

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:  

Số 

TT 
Môn thi Hình thức thi Thời gian thi 

1 Chính trị 

Viết Không quá 120 phút 

Vấn đáp 
Không quá 60 phút một học 

sinh 

Trắc nghiệm Không quá 90 phút 

2 Kiến thức, kỹ năng nghề (có thể lựa chọn một trong hai phương pháp sau): 

2.1 Phương pháp 1:  

- Thi lý thuyết nghề 

Viết Không quá 180 phút 

Vấn đáp 
Không quá 60 phút một học 

sinh 

Trắc nghiệm Không quá 90 phút 

- Thực hành nghề Bài tập/ sản phẩm Không quá 24 giờ 

2.2 

Phương pháp 2: Bài thi 

tích hợp lý thuyết và thực 

hành 

Tích hợp Không quá 24 giờ 

 



SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN TRONG CHƯƠNG TRÌNH 

ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐHKK 

 

 

22. Hệ thống máy lạnh công 

nghiệp (90h) 

 

23. Hệ thpoongs 

ĐHKK trung tâm 

(60h) 

 

10. Vẽ kỹ thuật  (45h) 08. An toàn lao động  

(45h) 

 

09. Vật liệu (30h) 

 

 

11. Kỹ thuật điện (60h) 

18. Trang bị điện (60h) 

 
19. PLC cơ bản (60h) 

 

14. Điện tử cơ bản 

(60h) 
 

12. Đo lường  (30h) 

 

16. Máy điện 

(60h) 
 

20. Hệ thống máy lạnh 

dân dụng (120h) 

 

21. Hệ thống ĐHKK cục 

bộ (90h) 

 

13. Kỹ thuật hàn (30h)  

15. Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay và máy 

(120h) 

 

17. Kỹ thuật lạnh cơ bản 

(90h) 

 

24. Tiếng anh chuyên 

ngành 

 (60h) 
 

25. Lắp đặt hệ thống cấp 

thoát nước  (90h) 
 

27. Lập kế hoạch lắp đặt hệ 

thống ống gió (60h) 

 28. Năng lượng tái tạo 

(60h) 

26. Cung cấp điện 

(60h) 

 

29. Vi điều khiển (60h) 

30. Tính toán và lựa chọn 

hệ thống làm lạnh (60h) 

 

32. Thực tập doanh 

nghiệp (320h) 

33. Thực tập doanh 

nghiệp (480h) 

31. . Bảo dưỡng, sửa 

chữa hệ thống điều hoà 

trên xe ô tô (60h) 



 


